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Tên công ty : CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GIA NHẬT TÂN  
Địa chỉ : Lô D6 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (Giai đoạn 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh 
MST : 03160039116 
Điện thoại : 0902.579.758  
Web : www.gianhattan.com 

 
1. Người đại diện : Đàm Phương Thảo 
2. Vốn điều lệ : 5 tỉ 
3. Ngày Thành lập công ty : 26-11-2019 
4. Số nhân viên : 10-20 người 
5. Số ca làm việc  : 2 Ca 
6. Khách hàng chính : Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ 

 
7. Thiết bị máy móc:  

STT  MACHINE NAME  MODEL  MADE IN
MAIN 

SPINDLE 
SPEED(RPM)

MAX 
MACHINING  

VOLUME (X‐Y‐Z 
mm) 

QUANTITY

1  Okuma Howa NC Mill  2V  JAPAN  3000  800 x  400 x  300  1 

2  Kira Machining   VTC30A  JAPAN  5000  400 x 300 x 300  1 

3  Toyama Machining   TMC‐4V  JAPAN  6000  600 x 400 x 400  3 

4  Vertical Machining Center  VCM850II   JAPAN  12000  850 x 500 x 500  1 

5  Mori Seiki NC Lathe  F‐L1  JAPAN  4000  250 x 450  1 

6  Mori Seiki NC Lathe  CL‐200  JAPAN  4000  250 x 300  1 

7  Mori Seiki NC Lathe  SL‐15  JAPAN  4000  250x500  1 

8  Takisawa NC Lathe  TC‐2II  JAPAN  4000  250 x 300  1 

9  Takisawa NC Lathe  TC‐1  JAPAN  4000  200 x 300  1 

10  Okuma NC Lathe  2SP ‐ 150H JAPAN  4000  200 x 300  1 

11  Miyano NC Lathe  BNE‐51S  JAPAN  4000  200 x 300  1 

12  Okuma Howa NC Lathe  HL‐20  JAPAN  4000  200 x 300  1 
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Dụng cụ đo:  

STT  TÊN DỤNG CỤ  XUẤT XỨ  PHẠM VI ĐO  SỐ LƯỢNG 

1  NIKON PROFILE PROJECTOR  JAPAN  200x150  1 

2  Panme điện tử Mitutoyo   JAPAN  0 ‐ 25  5 

3  Panme điện tử Mitutoyo   JAPAN  25 ‐ 50  3 

4  Panme điện tử Mitutoyo   JAPAN  50 ‐ 70  2 

5  Thước kẹp điện tử Mitutoyo  JAPAN  0 ‐ 150  10 

6  Thước kẹp điện tử Mitutoyo  JAPAN  0 ‐ 200  5 

7  Thước kẹp điện tử Mitutoyo  JAPAN  0 ‐ 300  2 

8  Pin kiểm  JAPAN  Φ1 ‐ Φ30  2 

9  Dưỡng ren  JAPAN  M2‐M16  2 

10  Block gauge  JAPAN    2 

11  Thước đo cao  JAPAN  0‐300  2 

12  Panme 3 đo lỗ điện tự   JAPAN    5 

 

8. Vật liệu gia công: S45C, SKD, SUS304, SS400, A6061, A5052, Mc nylon, A5052,... 

 

9. Các mặt hàng chủ lực đã và đang gia công cho khách hàng:  

- Chi tiết máy có độ chính xác cao phục vụ trong các ngành hàng không, ôtô, xe máy, xe đạp... 

- Các mặt hàng phôi nhôm đúc, đùn , số lượng hàng loạt và lặp lại ... 

Các chi tiết máy có kích thước dài dung sai khó và đặc thù trong ngành điện tử .  
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